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1 Giáo dục thể chất - Võ Vovinam 011100176201 24ĐHKT01 Khoa cơ bản Thực hành 1 51 Sân tập 7 7:30-8:30 7 16/11/2024 1 1-26

2 Giáo dục thể chất - Võ Vovinam 011100176201 24ĐHKT01 Khoa cơ bản Thực hành 1 51 Sân tập 7 8:30-9:30 7 16/11/2024 2 27-51

3 Giáo dục thể chất - Võ cổ truyền VN 010100008320 24ĐHKV01 Khoa cơ bản Thực hành 1 56 Sân tập 7 7:30-8:30 8 17/11/2024 1 1-30

4 Giáo dục thể chất - Võ cổ truyền VN 010100008320 24ĐHKV01 Khoa cơ bản Thực hành 1 56 Sân tập 7 8:30-9:30 8 17/11/2024 2 31-56

5 Giáo dục thể chất-Bóng đá 010100158803 24ĐHQT02 Khoa cơ bản Thực hành 1 55 Sân tập 6 17:00-18:00 8 17/11/2024 1 1-30

6 Giáo dục thể chất-Bóng đá 010100158803 24ĐHQT02 Khoa cơ bản Thực hành 1 55 Sân tập 6 18:00-19:00 8 17/11/2024 2 31-55

7 Giáo dục thể chất-Bóng đá 010100158809 24ĐHDL04 Khoa cơ bản Thực hành 1 23 Sân tập 6 13:00-14:00 8 17/11/2024 1 1-15

8 Giáo dục thể chất-Bóng đá 010100158809 24ĐHDL04 Khoa cơ bản Thực hành 1 23 Sân tập 6 14:00-15:00 8 17/11/2024 2 16-23

9 Giáo dục thể chất - Bóng rổ 011100002002 24ĐHXDC3 Khoa cơ bản Thực hành 1 49 Sân tập 4 13:00-14:00 8 17/11/2024 1 1-30

10 Giáo dục thể chất - Bóng rổ 011100002002 24ĐHXDC3 Khoa cơ bản Thực hành 1 49 Sân tập 4 14:00-15:00 8 17/11/2024 2 31-49

11 Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 011100002202 24ĐHDT02 Khoa cơ bản Thực hành 1 62 Sân tập 2 7:30-8:30 8 17/11/2024 1 1-30

12 Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 011100002202 24ĐHDT02 Khoa cơ bản Thực hành 1 62 Sân tập 2 8:30-9:30 8 17/11/2024 2 31-62

13 Giáo dục thể chất - Bóng rổ 010100002001 24ĐHTT01 Khoa cơ bản Thực hành 1 61 Sân tập 4 17:00-18:00 2 18/11/2024 1 1-30

14 Giáo dục thể chất - Bóng rổ 010100002001 24ĐHTT01 Khoa cơ bản Thực hành 1 61 Sân tập 4 18:00-19:00 2 18/11/2024 2 31-61

15 Giáo dục thể chất - Võ cổ truyền VN 010100008308 23ĐHNA03 Khoa cơ bản Thực hành 1 49 Sân tập 7 17:00-18:00 2 18/11/2024 1 1-30

16 Giáo dục thể chất - Võ cổ truyền VN 010100008308 23ĐHNA03 Khoa cơ bản Thực hành 1 49 Sân tập 7 18:00-19:00 2 18/11/2024 2 31-49

17 Giáo dục thể chất - Võ cổ truyền VN 010100008309 23ĐHNA04 Khoa cơ bản Thực hành 1 58 Sân tập 7 13:00-14:00 2 18/11/2024 1 1-30

18 Giáo dục thể chất - Võ cổ truyền VN 010100008309 23ĐHNA04 Khoa cơ bản Thực hành 1 58 Sân tập 7 14:00-15:00 2 18/11/2024 2 31-58

19 Giáo dục thể chất - Võ cổ truyền VN 010100008314 24ĐHNL04 Khoa cơ bản Thực hành 1 51 Sân tập 6 13:00-14:00 2 18/11/2024 1 1-30

20 Giáo dục thể chất - Võ cổ truyền VN 010100008314 24ĐHNL04 Khoa cơ bản Thực hành 1 51 Sân tập 6 14:00-15:00 2 18/11/2024 2 31-51

21 Giáo dục thể chất - Võ cổ truyền VN 010100008315 24ĐHNL05 Khoa cơ bản Thực hành 1 48 Sân tập 7 7:30-8:30 2 18/11/2024 1 1-30

22 Giáo dục thể chất - Võ cổ truyền VN 010100008315 24ĐHNL05 Khoa cơ bản Thực hành 1 48 Sân tập 7 8:30-9:30 2 18/11/2024 2 31-48

23 Giáo dục thể chất-Bóng chuyền 011100002205 24ĐHKL02 Khoa cơ bản Thực hành 1 60 Sân tập 1 17:00-18:00 2 18/11/2024 1 1-30

24 Giáo dục thể chất-Bóng chuyền 011100002205 24ĐHKL02 Khoa cơ bản Thực hành 1 60 Sân tập 1 18:00-19:00 2 18/11/2024 2 31-60

25 Giáo dục thể chất - Bóng đá 011100158802 24ĐHKT01 Khoa cơ bản Thực hành 1 54 Sân tập 5 13:00-14:00 2 18/11/2024 1 1-30

26 Giáo dục thể chất - Bóng đá 011100158802 24ĐHKT01 Khoa cơ bản Thực hành 1 54 Sân tập 5 14:00-15:00 2 18/11/2024 2 31-54

27 Giáo dục thể chất - Bóng rổ 010100002002 24ĐHTT02 Khoa cơ bản Thực hành 1 60 Sân tập 3 13:00-14:00 3 19/11/2024 1 1-30

28 Giáo dục thể chất - Bóng rổ 010100002002 24ĐHTT02 Khoa cơ bản Thực hành 1 60 Sân tập 3 14:00-15:00 3 19/11/2024 2 31-60

29 Giáo dục thể chất - Bóng rổ 010100002011 24ĐHQT06 Khoa cơ bản Thực hành 1 55 Sân tập 3 17:00-18:00 3 19/11/2024 1 1-30

30 Giáo dục thể chất - Bóng rổ 010100002011 24ĐHQT06 Khoa cơ bản Thực hành 1 55 Sân tập 3 18:00-19:00 3 19/11/2024 2 31-55

31 Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 010100002206 24ĐHQT06 Khoa cơ bản Thực hành 1 52 Sân tập 1 17:00-18:00 3 19/11/2024 1 1-30

32 Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 010100002206 24ĐHQT06 Khoa cơ bản Thực hành 1 52 Sân tập 1 18:00-19:00 3 19/11/2024 2 31-52
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33 Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 010100002208 24ĐHQT08 Khoa cơ bản Thực hành 1 57 Sân tập 1 13:00-14:00 3 19/11/2024 1 1-30

34 Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 010100002208 24ĐHQT08 Khoa cơ bản Thực hành 1 57 Sân tập 1 14:00-15:00 3 19/11/2024 2 31-57

35 Giáo dục thể chất - Võ cổ truyền VN 010100008319 24ĐHNL03 Khoa cơ bản Thực hành 1 55 Sân tập 7 7:30-8:30 3 19/11/2024 1 1-30

36 Giáo dục thể chất - Võ cổ truyền VN 010100008319 24ĐHNL03 Khoa cơ bản Thực hành 1 55 Sân tập 7 8:30-9:30 3 19/11/2024 2 31-55

37 Giáo dục thể chất - Bóng đá 010100158801 24ĐHKV01 Khoa cơ bản Thực hành 1 27 Sân tập 6 17:00-18:00 3 19/11/2024 1 1-17

38 Giáo dục thể chất - Bóng đá 010100158801 24ĐHKV01 Khoa cơ bản Thực hành 1 27 Sân tập 6 18:00-19:00 3 19/11/2024 2 18-27

39 Giáo dục thể chất - Bóng đá 011100158801 24ĐHKL01 Khoa cơ bản Thực hành 1 44 Sân tập 6 13:00-14:00 3 19/11/2024 1 1-25

40 Giáo dục thể chất - Bóng đá 011100158801 24ĐHKL01 Khoa cơ bản Thực hành 1 44 Sân tập 6 14:00-15:00 3 19/11/2024 2 26-44

41 Giáo dục thể chất - Võ Vovinam 011100176202 24ĐHKT02 Khoa cơ bản Thực hành 1 47 Sân tập 6 7:30-8:30 3 19/11/2024 1 1-22

42 Giáo dục thể chất - Võ Vovinam 011100176202 24ĐHKT02 Khoa cơ bản Thực hành 1 47 Sân tập 6 8:30-9:30 3 19/11/2024 2 23-47

43 Giáo dục thể chất - Bóng rổ 010100002004 24ĐHTT04 Khoa cơ bản Thực hành 1 54 Sân tập 3 17:00-18:00 5 21/11/2024 1 1-30

44 Giáo dục thể chất - Bóng rổ 010100002004 24ĐHTT04 Khoa cơ bản Thực hành 1 54 Sân tập 3 18:00-19:00 5 21/11/2024 2 31-54

45 Giáo dục thể chất - Bóng rổ 010100002005 24ĐHTT05 Khoa cơ bản Thực hành 1 57 Sân tập 4 7:30-8:30 5 21/11/2024 1 1-30

46 Giáo dục thể chất - Bóng rổ 010100002005 24ĐHTT05 Khoa cơ bản Thực hành 1 57 Sân tập 4 8:30-9:30 5 21/11/2024 2 31-57

47 Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 010100002201 24ĐHQT01 Khoa cơ bản Thực hành 1 53 Sân tập 2 13:00-14:00 5 21/11/2024 1 1-30

48 Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 010100002201 24ĐHQT01 Khoa cơ bản Thực hành 1 53 Sân tập 2 14:00-15:00 5 21/11/2024 2 31-53

49 Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 010100002202 24ĐHQT02 Khoa cơ bản Thực hành 1 49 Sân tập 2 17:00-18:00 5 21/11/2024 1 1-30

50 Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 010100002202 24ĐHQT02 Khoa cơ bản Thực hành 1 49 Sân tập 2 18:00-19:00 5 21/11/2024 2 31-49

51 Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 010100002207 24ĐHQT07 Khoa cơ bản Thực hành 1 53 Sân tập 1 17:00-18:00 5 21/11/2024 1 1-30

52 Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 010100002207 24ĐHQT07 Khoa cơ bản Thực hành 1 53 Sân tập 1 18:00-19:00 5 21/11/2024 2 31-53

53 Giáo dục thể chất - Võ cổ truyền VN 010100008311 24ĐHNL01 Khoa cơ bản Thực hành 1 54 Sân tập 7 13:00-14:00 5 21/11/2024 1 1-30

54 Giáo dục thể chất - Võ cổ truyền VN 010100008311 24ĐHNL01 Khoa cơ bản Thực hành 1 54 Sân tập 7 14:00-15:00 5 21/11/2024 2 31-54

55 Giáo dục thể chất - Võ cổ truyền VN 010100008312 24ĐHNL02 Khoa cơ bản Thực hành 1 52 Sân tập 7 7:30-8:30 5 21/11/2024 1 1-30

56 Giáo dục thể chất - Võ cổ truyền VN 010100008312 24ĐHNL02 Khoa cơ bản Thực hành 1 52 Sân tập 7 8:30-9:30 5 21/11/2024 2 31-52

57 Giáo dục thể chất - Bóng đá 010100158802 24ĐHQT01 Khoa cơ bản Thực hành 1 51 Sân tập 6 17:00-18:00 5 21/11/2024 1 1-25

58 Giáo dục thể chất - Bóng đá 010100158802 24ĐHQT01 Khoa cơ bản Thực hành 1 51 Sân tập 6 18:00-19:00 5 21/11/2024 2 26-51

59 Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 011100002203 24ĐHTD01 Khoa cơ bản Thực hành 1 54 Sân tập 1 13:00-14:00 5 21/11/2024 1 1-30

60 Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 011100002203 24ĐHTD01 Khoa cơ bản Thực hành 1 54 Sân tập 1 14:00-15:00 5 21/11/2024 2 31-54

61 Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 010100002204 24ĐHQT04 Khoa cơ bản Thực hành 1 66 Sân tập 2 13:00-14:00 6 22/11/2024 1 1-30

62 Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 010100002204 24ĐHQT04 Khoa cơ bản Thực hành 1 66 Sân tập 2 14:00-15:00 6 22/11/2024 2 31-66

63 Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 010100002210 24ĐHKQ01 Khoa cơ bản Thực hành 1 56 Sân tập 1 17:00-18:00 6 22/11/2024 1 1-30

64 Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 010100002210 24ĐHKQ01 Khoa cơ bản Thực hành 1 56 Sân tập 1 18:00-19:00 6 22/11/2024 2 31-56

65 Giáo dục thể chất - Võ cổ truyền VN 010100008307 23ĐHNA02 Khoa cơ bản Thực hành 1 66 Sân tập 5 17:00-18:00 6 22/11/2024 1 1-30

66 Giáo dục thể chất - Võ cổ truyền VN 010100008307 23ĐHNA02 Khoa cơ bản Thực hành 1 66 Sân tập 5 18:00-19:00 6 22/11/2024 2 31 - 66

67 Giáo dục thể chất - Võ cổ truyền VN 010100008318 24ĐHKV03 Khoa cơ bản Thực hành 1 51 Sân tập 7 7:30-8:30 6 22/11/2024 1 1-30

68 Giáo dục thể chất - Võ cổ truyền VN 010100008318 24ĐHKV03 Khoa cơ bản Thực hành 1 51 Sân tập 7 8:30-9:30 6 22/11/2024 2 31-51

69 Giáo dục thể chất - Bóng rổ 011100002005 24ĐHXDT01 Khoa cơ bản Thực hành 1 49 Sân tập 3 17:00-18:00 6 22/11/2024 1 1-30

70 Giáo dục thể chất - Bóng rổ 011100002005 24ĐHXDT01 Khoa cơ bản Thực hành 1 49 Sân tập 3 18:00-19:00 6 22/11/2024 2 31-49

71 Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 011100002204 24ĐHTĐ02 Khoa cơ bản Thực hành 1 39 Sân tập 2 17:00-18:00 6 22/11/2024 1 1-26

72 Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 011100002204 24ĐHTĐ02 Khoa cơ bản Thực hành 1 39 Sân tập 2 18:00-19:00 6 22/11/2024 2 27-39
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73 Giáo dục thể chất - Bóng rổ 010100002006 24ĐHTT06 Khoa cơ bản Thực hành 1 40 Sân tập 3 17:00-18:00 7 23/11/2024 1 1-20

74 Giáo dục thể chất - Bóng rổ 010100002006 24ĐHTT06 Khoa cơ bản Thực hành 1 40 Sân tập 3 18:00-19:00 7 23/11/2024 2 21-40

75 Giáo dục thể chất - Bóng rổ 010100002010 24ĐHTT03 Khoa cơ bản Thực hành 1 51 Sân tập 3 7:30-8:30 7 23/11/2024 1 1-30

76 Giáo dục thể chất - Bóng rổ 010100002010 24ĐHTT03 Khoa cơ bản Thực hành 1 51 Sân tập 3 8:30-9:30 7 23/11/2024 2 31-51

77 Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 010100002203 24ĐHQT03 Khoa cơ bản Thực hành 1 53 Sân tập 2 17:00-18:00 7 23/11/2024 1 1-30

78 Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 010100002203 24ĐHQT03 Khoa cơ bản Thực hành 1 53 Sân tập 2 18:00-19:00 7 23/11/2024 2 31-53

79 Giáo dục thể chất - Võ cổ truyền VN 010100008306 24ĐHNA01 Khoa cơ bản Thực hành 1 66 Sân tập 7 7:30-8:30 7 23/11/2024 1 1-30

80 Giáo dục thể chất - Võ cổ truyền VN 010100008306 24ĐHNA01 Khoa cơ bản Thực hành 1 66 Sân tập 7 8:30-9:30 7 23/11/2024 2 31-60

81 Giáo dục thể chất - Võ cổ truyền VN 010100008310 23ĐHNA05 Khoa cơ bản Thực hành 1 42 Sân tập 4 13:00-14:00 7 23/11/2024 1 1-22

82 Giáo dục thể chất - Võ cổ truyền VN 010100008310 23ĐHNA05 Khoa cơ bản Thực hành 1 42 Sân tập 4 14:00-15:00 7 23/11/2024 2 23-42

83 Giáo dục thể chất - Aerobic 010100023301 24ĐHNA01 Khoa cơ bản Thực hành 1 53 Sân tập 6 17:00-18:00 7 23/11/2024

84 Giáo dục thể chất - Aerobic 010100023302 24ĐHNA02 Khoa cơ bản Thực hành 1 56 Sân tập 7 19:00-20:00 7 23/11/2024

85 Giáo dục thể chất - Aerobic 010100023303 24ĐHNL03 Khoa cơ bản Thực hành 1 51 Sân tập 7 18:00-19:00 7 23/11/2024

86 Giáo dục thể chất - Aerobic 010100023307 24ĐHNA07 Khoa cơ bản Thực hành 1 55 Sân tập 6 17:00-18:00 7 23/11/2024

87 Giáo dục thể chất - Aerobic 010100023308 24ĐHNA08 Khoa cơ bản Thực hành 1 51 Sân tập 7 16:00-17:00 7 23/11/2024

88 Giáo dục thể chất - Aerobic 010100023309 24ĐHNA09 Khoa cơ bản Thực hành 1 49 Sân tập 6 15:00-16:00 7 23/11/2024

89 Giáo dục thể chất - Aerobic 010100023310 24ĐHDLC1 Khoa cơ bản Thực hành 1 50 Sân tập 5 21:00-22:00 7 23/11/2024

90 Giáo dục thể chất - Aerobic 010100023311 24ĐHDLC2 Khoa cơ bản Thực hành 1 50 Sân tập 4 20:00-21:00 7 23/11/2024

91 Giáo dục thể chất - Aerobic 010100023312 24ĐHKV01 Khoa cơ bản Thực hành 1 57 Sân tập 5 18:00-19:00 7 23/11/2024

92 Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 011100002206 24ĐHKL01 Khoa cơ bản Thực hành 1 58 Sân tập 1 17:00-18:00 7 23/11/2024 1 1-30

93 Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 011100002206 24ĐHKL01 Khoa cơ bản Thực hành 1 58 Sân tập 1 18:00-19:00 7 23/11/2024 2 31-60
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Lập bảng Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 13 tháng 11 năm 2024
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